Phụ lục 01
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh (Chủng loại: Xe ô tô cứu thương)
(Kèm theo Quyết định số .../.../QĐ-UBND ngày...tháng...năm 20...của UBND tỉnh)

	Stt
	Đối tượng sử dụng
	Chủng loại
	Số lượng tối đa
	Đơn giá tối đa

	I. Các đơn vị y tế tuyến tỉnh

	1
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh
	Xe ô tô cứu thương
	05 xe
	1.500 triệu đồng/xe

	
	
	Xe ô tô cứu thương có kết cấu đặc biệt
	01 xe
	3.000 triệu đồng/xe

	2
	Bệnh viện Sản - Nhi
	Xe ô tô cứu thương
	04 xe
	1.500 triệu đồng/xe

	3
	Bệnh viện Lao và Bệnh phổi
	Xe ô tô cứu thương
	02 xe
	1.500 triệu đồng/xe

	4
	Bệnh viện Y dược cổ truyền
	Xe ô tô cứu thương
	02 xe
	1.500 triệu đồng/xe

	II. Các đơn vị y tế tuyến huyện

	1
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Ngang
	Xe ô tô cứu thương
	04 xe
	1.500 triệu đồng/xe

	2
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần
	Xe ô tô cứu thương
	03 xe
	1.500 triệu đồng/xe

	3 
	Trung tâm Y tế huyện Càng Long
	Xe ô tô cứu thương
	03 xe
	1.500 triệu đồng/xe

	4
	Trung tâm Y tế huyện Cầu Kè
	Xe ô tô cứu thương
	03 xe
	1.500 triệu đồng/xe

	5
	Trung tâm Y tế huyện Châu Thành
	Xe ô tô cứu thương
	02 xe
	1.500 triệu đồng/xe

	6
	Trung tâm Y tế huyện Trà Cú
	Xe ô tô cứu thương
	04 xe
	1.500 triệu đồng/xe

	7
	Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải
	Xe ô tô cứu thương
	01 xe
	1.500 triệu đồng/xe

	8
	Trung tâm Y tế thị xã Duyên Hải
	Xe ô tô cứu thương
	01 xe
	1.500 triệu đồng/xe


* Ghi chú: Giá mua xe ô tô chuyên dùng nêu trên là giá mua đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật; chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số xe, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ liên quan đến việc sử dụng xe.
Phụ lục 02
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh (Chủng loại: Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt)
(Kèm theo Quyết định số .../.../QĐ-UBND ngày...tháng...năm 20...của UBND tỉnh)

	Stt
	Đối tượng sử dụng
	Chủng loại
	Số lượng tối đa
	Mức giá

	1
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh
	Xe xét nghiệm lưu động
	01 xe
	Theo giá thị trường tại thời điểm mua sắm

	
	
	Xe ô tô được thiết kế dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch, kiểm nghiệm
	01 xe
	

	2
	Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật
	Xe vận chuyển vắc xin, sinh phẩm
	01 xe
	

	
	
	Xe ô tô khác (07 chỗ ngồi) được thiết kế dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phòng chống dịch, kiểm nghiệm
	01 xe
	


* Ghi chú: 
- Giá mua xe ô tô chuyên dùng tại Phụ lục này do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định (sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh) phù hợp với giá bán trên thị trường tại thời điểm mua.
- Giá mua xe ô tô chuyên dùng là giá mua đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật; chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số xe, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ liên quan đến việc sử dụng xe.



Phụ lục 03
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh (Chủng loại: Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng)
[bookmark: _GoBack](Kèm theo Quyết định số .../.../QĐ-UBND ngày...tháng...năm 20...của UBND tỉnh)

	Stt
	Đối tượng sử dụng
	Chủng loại
	Số lượng tối đa
	Mức giá tối đa

	I. Các đơn vị y tế tuyến tỉnh

	1
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh
	Xe chuyên dùng phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ trung cấp và cao cấp
	01 xe
	800 triệu đồng/xe

	
	
	Xe chuyên dùng có thiết bị đẻ chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến
	01 xe
	800 triệu đồng/xe

	
	
	Xe vận chuyển máu
	01 xe
	800 triệu đồng/xe

	
	
	Xe phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
	01 xe
	800 triệu đồng/xe

	2
	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
	Xe vận chuyển mẫu thực phẩm
	01 xe
	950 triệu đồng/xe

	3
	Trung tâm Kiểm nghiệm
	Xe vận chuyển mẫu thuốc
	01 xe 
	800 triệu đồng/xe

	4
	Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật
	Xe chở máy phun và hóa chất lưu động
	01 xe
	600 triệu đồng/xe

	II. Các đơn vị y tế tuyến huyện

	1 
	Trung tâm Y tế huyện Càng Long
	Xe vận chuyển mẫu thuốc
	01 xe
	800 triệu đồng/xe

	2
	Trung tâm Y tế huyện Cầu Kè
	Xe vận chuyển máu
	01 xe
	800 triệu đồng/xe

	3
	Trung tâm Y tế huyện Tiểu Cần
	Xe chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến
	01 xe
	800 triệu đồng/xe

	4
	Trung tâm Y tế huyện Trà Cú
	Xe chở máy phun và hóa chất lưu động
	01 xe
	600 triệu đồng/xe

	5
	Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải
	Xe phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
	01 xe
	800 triệu đồng/xe

	6
	Trung tâm Y tế thị xã Duyên Hải
	Xe vận chuyển mẫu thuốc
	01 xe
	800 triệu đồng/xe


* Ghi chú: Giá mua xe ô tô chuyên dùng nêu trên là giá mua đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật; chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số xe, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ liên quan đến việc sử dụng xe.

